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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN QUÝ IV/2022 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên 

trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, 

Bộ Chính trị, Thanh tra chính phủ và các chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh 

trong kỳ lãnh đạo sở tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc ban hành các văn bản hướng 

dẫn triển khai các văn bản QPPL để thực hiện công tác PCTN. Trong kỳ đã ban 

hành Kế hoạch số 2642/KH-SNN ngày 02/12/2022 của Sở nông nghiệp và PTNT 

về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; Công văn số 2604/SNN-TTr ngày 

28/11/2022 định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 12 năm 2022. 

b) Công tác lãnh đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình 

công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  

Đảng bộ, Ban lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, người lao 

động như: Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/11/2016 

của Tỉnh ủy Lai Châu về việc “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của 

Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật phòng, 
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chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật 

còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Không. 

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác 

phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 

phòng, chống tham nhũng. 

Lãnh đạo Sở: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc; có 04 phòng; 06 chi cục. Biên chế 

hành chính được giao 309 người, hiện có mặt 288 người. Có 02 đơn vị sự nghiệp: 

Trung tâm Nước sạch và VSMT NT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Biên chế sự 

nghiệp được giao 59 người, hiện có mặt 33 người. Số lượng Hợp đồng được giao theo 

Nghị định 68/NĐ-CP là 19 người có mặt 19 người; hợp đồng tự chủ là 13 người. 

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Trong quý tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng được lồng ghép trong các cuộc họp Chi bộ, cơ quan với 22 cuộc 

họp cho 451 lượt công chức, người lao động tham gia; ngoài ra còn sử dụng tuyên 

truyền thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành; nhóm Zalo cơ quan thông 

qua lãnh đạo đơn vị để tuyên truyền tới công chức, người lao động lắm bắt kịp thời 

các tin tức mới trong ngành. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân 

chủ cơ sở. Tập trung công khai các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ bản; công tác 

cán bộ và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trong các cơ quan hành chính, 

công tác đào tạo; chương trình, kế hoạch thanh tra,…Việc công khai được các cơ 

quan, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức như: Ban hành văn bản thông báo 

hoặc đưa tin trên Cổng Thông tin điện tử của sở, triển khai trong cuộc họp, niêm 

yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư, mua sắm công trong ngành1:  

                                           
1 Quyết định số 37/QĐ-CNTY ngày 21/9/2022 phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01: lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá 

hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: Quan trắc, cảnh bảo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; số 39/QĐ-CNTY ngày 26/9/2022 về phê 

duyệt Hồ sơ E-HSMT gói thầu số 03: phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, thuộc nhiệm vụ "Quan trắc, cảnh báo môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản; số 184/QĐ-SNN ngày 27/9/2022  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Thiết lập hệ 

thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh, đào tạo hướng dẫn sử dụng và thuê thiết bị máy chủ cài đặt phần 

mềm; số 185/QĐ-SNN ngày 27/9/2022 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 
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- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính và ngân sách:  

+ Đối với đơn vị ngân sách cấp trên: Trong kỳ đã công khai các văn bản2. 

+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Trong kỳ đã công khai các văn bản3. 

- Công tác cán bộ: Trong kỳ phòng đã chủ động tham mưu Sở thực hiện tốt 

theo chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó: Bổ nhiệm lại 02 công chức; điều 

động 02 công chức (thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch); Chuyển 

ngạch cho 01 công chức; bổ nhiêm chức danh nghề nghiệp cho 01 viên chức; bổ 

nhiệm ngạch công chức cho 41 công chức; hợp đồng 01 lao động hợp đồng; chấm 

dứt 01 hơp đồng lao động; cho 01 công chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá 

nhân; Quyết định kiện toàn Hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

sáng kiến cấp cơ sở của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu; 

miễn nhiệm 01 phụ trách kế toán; quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và 

hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2022; phê duyệt danh sách Bổ sung kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2026; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai 

đoạn 2026-2031; giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho 02 công chức; Thông báo ếp loại 

chất lượng công chức, viên chức, người lao động và tập thể năm 2022; các quyết 

định; các quyết định nâng lương đợt II năm 2022; Công khai kết quả nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp 

thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đợt II năm 2022. 

- Đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng: Thông báo công khai kết quả xếp 

loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và tập thể năm 2021, năm 

2022; Các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT; quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

sáng kiến cấp cơ sở năm 2022. 

b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: 

                                                                                                                                        
05 "Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên đại bàn tỉnh"; số 192/QĐ-SNN ngày 11/10/2022 về phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, thuộc nhiệm vụ: Quan trắc, cảnh báo môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản; Công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư, mua sắm công: In và cấp phát vở viết có lồng 

ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng cho học sinh tiểu học, số Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 20220729571. 
2Quyết định số 193/QĐ-SNN ngày 11/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT công bố, công khai dự toán bổ sung kinh phí để 

thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; số 248/QĐ-SNN ngày 07/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

công bố, công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; số 257/QĐ-SNN ngày 21/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT công bố, công khai điều chỉnh dự toán nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. 
3 Quyết định: số 41/QĐ-CNTY ngày 01/10/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về công khai dự toán bổ sung kinh phí cơ 

sở dữ liệu; số 44/QĐ-CNTY ngày 04/11/2022 công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; số 

47/QĐ-CNTY ngày 21/11/2022 công bố công khai điều chỉnh dự toán nhiệm vụ chi thưởng xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. số 

44/QĐ-TT&BVTV ngày 08/11/2022 công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; số 54/QĐ-

CCKL ngày 05/10/2022 của Chi cục Kiểm lâm V/v Công bố, công khai giao dự toán bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, 

chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; số 56/QĐ-CCKL ngày 10/11/2022 của Chi cục Kiểm lâm Công bố, công khai điều 

chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của văn phòng Chi cục Kiểm lâm; số 101/QĐ-TTN ngày 31/12/2021 công 

bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; số 14/QĐ-TTN ngày 27/4/2022 công khai quyết toán 

năm 2021; số 23/QĐ-TTN ngày 30/6/2022 chi trước thu nhập tăng thêm 6 tháng đầu năm 2022; số 57/QĐ-TTN ngày 01/11/2022 

tạm chi thu nhập tăng thêm 9 tháng đầu năm 2022. 
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Trong kỳ không có đơn vị nào xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội 

bộ, định mức tiêu chuẩn mới. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đều thực hiện nghiêm 

các chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.  

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Trong kỳ báo cáo sở 

Nông nghiệp và PTNT không phát hiện trường hợp nào được tặng quà, nộp lại 

quà tặng.   

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 

Quý IV/2022 không phát hiện trường hợp cán bộ, CCVC vi phạm quy định những 

việc cán bộ, CCVC không được làm và đạo đức nghề nghiệp.  

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 484/KH-SNN ngày 

17/3/2022 về điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức 

năm 2022; Công văn số 2391/SNN-TCCB ngày 07/11/2022 về việc điều chỉnh kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022, trong đó: thực hiện chuyển đổi từ các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở 02 công chức, viên chức; chuyển đổi trong nội bộ đơn 

vị 01 công chức. Trong kỳ đã hoàn thành 100% kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2022. 

e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Trong kỳ đã 

ban hành Kế hoạch số 2642/KH-SNN ngày 02/12/2022 của Sở nông nghiệp và 

PTNT về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. 

f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách: Kết quả không xảy ra hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý thuộc trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính 

Tại thời điểm báo cáo sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính như sau: 

Tổng số: 109 hồ sơ trong đó: 

+ Tổng TTHC đã giải quyết: 106 hồ sơ. 

+ Tổng số TTHC đang giải quyết: 3 hồ sơ. 

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong quý IV năm 2022 sở Nông nghiệp và PTNT 

tiếp tục áp dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành trong toàn sở. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện 

100% trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức  
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a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan: Không. 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra:  

- Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: 

Không. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kiến 

nghị xử lý về: kinh tế, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, hình sự và xử 

lý khác; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản quản lý, điều hành...): Không. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không. 

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không. 

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, 

quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng 

- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: Không. 

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: Không. 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: Không. 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: Không. 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không. 

- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị 

trí khác: Không. 

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng: Không. 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước: Không. 

5. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng 

- Hoạt động của tổ chức Đảng: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ 

sở. Đã tham mưu Đảng ủy, Sở ban hành Kế hoạch số 97-KH/ĐU ngày 
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15/01/2021 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở năm 2021. 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên trong công tác PCTN: Tích cực thực hiện 

các cuộc phát động, tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu học tập chủ trương, 

chính sách, pháp luật về PCTN tới các đoàn viên thanh niên. Đồng thời tham gia 

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN NĂM 2022 

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của bộ, 

ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính 

sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng  

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên 

trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Để thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, 

Bộ Chính trị, Thanh tra chính phủ và các chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh, 

Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống tham nhũng đã ban hành 9 Kế 

hoạch4 để triển khai công tác PCTN. 

b) Công tác lãnh đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thực hiện 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, chương trình 

công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng  

Đảng bộ, Ban lãnh đạo sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chức, người lao 

động như: Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Chỉ thị số 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/11/2016 

                                           
4 Kế hoạch:số 68/KH-SNN ngày 12/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về rà soát đối tượng chuyển đổi vị trí công tác 

năm 2022; số 150/KH-SNN ngày 20/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 

2022; số 147/KH-SNN ngày 20/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật năm 2022; số 227/KH-SNN kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; số 248/KH-SNN ngày 11/02/2022 thực 

hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi 

phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”;; số 336/KH-SNN ngày 28/02/2022 Kế hoạch 

tuyên truyền công tác cải cách hành chính; số 484/KH-SNN ngày 17/3/2022 về điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức năm 2022; Kế hoạch số 18/KH-SNN ngày 16/05/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT v/v Thực hiện 

Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; số 2642/KH-SNN ngày 

02/12/2022 của Sở nông nghiệp và PTNT về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022;Công văn số 253/SNN-TTr ngày 

24/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTTN v/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 

21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; số 345/KH-SNN ngày 28/02/2022 kiểm tra công tác cải cách hành chính sở Nông nghiệp 

và PTNT năm 2022; Công văn số 2591/SNN-TTr ngày 25/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện kết luận, 

kiến nghị sau thanh tra; Công văn số 2604/SNN-TTr ngày 28/11/2022 định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 

12 năm 2022. 
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của Tỉnh ủy Lai Châu về việc “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối 

với công tác phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của 

Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người 

phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 

10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 

ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật phòng, 

chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

17/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022; Công văn số 253/UBND-TH ngày 24/01/2022 về thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 

Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần; Công văn số 205/SNN-TTr ngày 

27/01/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-

TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 299/UBND-TH 

ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong hoạt động cộng vụ và các quy định về văn hóa công vụ; 

Kế hoạch số 540/KH-TTr ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh về thực hiện kiểm 

soát tham nhũng trong khu vực công giai đoạn 2022-2025; Kết luận số 14-KL-TW 

ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyết khích và bảo vệ Cán bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 20/5/2022 của 

Ban thường vụ tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL-TW ngày 

22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyết khích và bảo vệ cán bộ năng 

động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kế hoạch số 318-KH/BCSĐ ngày 19/7/2022 của 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ 

Chính trị về chủ trương khuyến kích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 

ích chung. 

c) Việc tổng kết, đánh giá, rà soát và lập danh mục những quy định pháp luật 

còn thiếu, sơ hở, dễ bị lợi dụng để tham nhũng, qua đó tự mình hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp: Không. 

d) Tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện trong công tác 

phòng, chống tham nhũng; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách về 

phòng, chống tham nhũng 

Lãnh đạo Sở: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc; có 04 phòng; 06 chi cục. Biên chế 

hành chính được giao 309 người, hiện có mặt 288 người. Có 02 đơn vị sự nghiệp: 

Trung tâm Nước sạch và VSMT NT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Biên chế sự 

nghiệp được giao 59 người, hiện có mặt 33 người. Số lượng Hợp đồng được giao theo 

Nghị định 68/NĐ-CP là 19 người có mặt 19 người; hợp đồng tự chủ là 13 người. 



8 

 

 

 

Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT có 8 chi bộ trực thuộc, tổng số Ủy viên 

Ban chấp hành Đảng bộ 13; Ủy viên Ban Thường vụ 05; Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Đảng ủy 05.  

đ) Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Trong năm Sở đã tổ 

chức tuyên truyền 63 buổi với 1.746 lượt người triển khai tuyên truyền Luật PCTN 

năm 2018 và các văn bản hướng dẫn Luật PCTN năm 2018. Việc tổ chức tuyên 

truyền được các phòng đơn vị trong sở thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hội nghị 

tuyên truyền, tuyên truyền qua các cuộc họp của cơ quan, đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử, duy trì việc tuyên truyền thông qua Ngày Pháp luật...qua đó, tạo được sự 

chuyển biến về tư tưởng, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công 

chức trong đơn vị.  

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a) Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện việc công khai, 

minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính 

và quy chế dân chủ cơ sở. Tập trung công khai các lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng cơ 

bản; công tác tài chính, công tác cán bộ, công tác đào tạo; chương trình, kế hoạch 

thanh tra,…Việc công khai được các cơ quan, đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức 

như: Ban hành văn bản thông báo hoặc đưa tin trên Cổng Thông tin điện tử của sở, 

niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, thông qua tại các cuộc họp của đơn vị.... 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư, mua sắm công trong ngành5:  

                                           
5 Quyết định số: 156/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố, công khai giao dự toán công trình sửa 

chữa trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Than Uyên. Mua sắm hàng hóa phục vụ lớp tập huấn chuyên môn về thuốc BVTV năm 

2022, số kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 20220899965  ngày 26/8/2022. Thuê hội trường tập huấn phục vụ lớp chuyên môn về thuốc 

BVTV năm 2022, số kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 20228000109; số 27/QĐ-CNTY về phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói 

thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án cho gói thầu: Thiết lập hệ thống quản lý dực liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; số 28/QĐ-CNTY về phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu: Thiết lập hệ thống quản lý dực liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 29/QĐ-CNTY về phê duyệt chỉ định nhà 

thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết lập hệ 

thống quản lý dữ liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 30/QĐ-CNTY về phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

số 03: Sửa xe ô tô Mitsubishi, BKS 25A-000.71; số 31/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về phê duyệt hồ sơ mời thầu 

qua mạng gói thầu số 05: Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh, đào tạo hướng dẫn sử 

dụng và thuê thiết bị máy chủ cài đặt phần mềm; số 35/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về phê duyệt danh sách nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Thiết lập Hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh; đào 

tạo, hướng dẫn sử dụng và thuê thiết bị máy chủ cài đặt phần mềm. số 19/QĐ-TTN của Trung tâm Nước sạch & VSMT nông 

thôn về việc công bố, công khai dự toán sửa xe ô tô. Công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư, mua sắm công: In và cấp phát 

vở viết có lồng ghép nội dung tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng cho học sinh tiểu học, số Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

20220729571, số Quyết định phê duyệt KHLCNT:  21/QĐ-QBVPTR; số 27/QĐ-CNTY về phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện 

gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án cho gói thầu: Thiết lập hệ thống quản lý dực liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu; số 28/QĐ-CNTY về phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự 

thầu: Thiết lập hệ thống quản lý dực liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 29/QĐ-CNTY ngày 30/6/2022 về phê duyệt 

chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 30/QĐ-CNTY ngày 13/7/2022 về phê duyệt Kết 

quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Sửa xe ô tô Mitsubishi, BKS 25A-000.71; số 31/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y về phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu số 05: Thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn 

tỉnh, đào tạo hướng dẫn sử dụng và thuê thiết bị máy chủ cài đặt phần mềm; số 35/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về 

phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Thiết lập Hệ thống quản lý dữ liệu về chăn nuôi và thủy 

sản trên địa bàn tỉnh; đào tạo, hướng dẫn sử dụng và thuê thiết bị máy chủ cài đặt phần mềm. Công khai đăng tải gói thầu số: 

20220921804 đăng tải kết quả chỉ định nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ lớp tập huấn chuyên môn về thuốc BVTV năm 2022; 
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- Công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính và ngân sách:  

+ Đối với đơn vị ngân sách cấp trên: Trong kỳ đã công khai các văn bản6. 

+ Đối với đơn vị sử dụng ngân sách: Trong kỳ đã công khai các văn bản7.  

- Công tác cán bộ: Trong kỳ đã thực hiện Bổ nhiệm lại 08 công chức; điều 

động và bổ nhiệm 01 công chức (theo kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác); Điều 

động 06 công chức (Điều động theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 02 công 

chức); hợp đồng 05 lao động hợp đồng; Chấm dứt 02 lao động hợp đồng; Bổ 

nhiệm vào ngạch công chức cho 49 công chức; chấm dứt biệt phái 02 công chức; 

biệt phái 01 viên chức; Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho 03 công chức; Cho 05 công 

chức, viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng cá nhân; chuyển ngạch 04 công 

chức; nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 01 viên chức; Tiếp nhận 

02 công chức; ban hành quyết định khắc phục theo kết luận số 71-KL/TW và Kết 

luận số 48-KL/TW; giao nhiệm vụ hướng dẫn tập sự cho 04 công chức; cho 01 

viên chức nghỉ việc riêng không hưởng lương; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

cho 01 viên chức; miễn nhiệm 01 phụ trách kế toán. 

+ Nâng lương: Công khai kết quả nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc 

lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 

                                                                                                                                        
Công khai đăng tải gói thầu số: 20220921829 đăng tải kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu thuê hội trường vụ lớp tập huấn chuyên 

môn về thuốc BVTV năm 2022 trên mạng đấu thầu quốc gia 
6 Quyết định số: 05/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v công bố, công khai giao dự toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022; số 24/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v công bố, công khai giao dự toán kinh phí thiết lập hệ thống 

quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 39/QĐ-SNN ngày 06/5/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v 

công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

số 164/QĐ-SNN ngày 26/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố, công khai giao dự toán thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2022; số 170/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố, công khai giao dự toán bổ sung 

kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; số 174/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung mã số chương trình mục tiêu quốc gia tại Quyết định số 163A/QĐ-SNN của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc giao; số 193/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công bố, công khai dự toán bổ sung 

kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022; số 248/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc công bố, công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; số 257/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc công bố, công khai điều chỉnh dự toán nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. 
7 Quyết định số: 04/QĐ-CCKL ngày 06/01/2022 của Chi cục Kiểm lâm công bố, công khai hoàn trả ngân sách tỉnh nguồn cải 

cách tiền lương còn dư năm 2020 chuyển sang năm 2021 theo kết luận kiểm toán về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 

của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; số: 05/QĐ-CCKL của Chi cục Kiểm lâm công bố công khai giao dự toán thu chi, ngân sách 

nhà nước năm 2022 của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; số: 21/QĐ-CCKL của Chi cục Kiểm lâm công bố, công khai số liệu quyết 

toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021; số 05/QĐ-QLCL về công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022; số 01/QĐ-

CCPTNT về việc công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 của Chi cục Phát triển nông 

thôn; số 03/QĐ-CCPTNT ngày 08/2/2022 công bố, công khai công bố, công khai số liệu chi thu nhập tăng thêm năm 2021 của 

Chi cục Phát triển nông thôn; số 06/QĐ-CCPTNT ngày 27/4/2022 công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021; số 08/QĐ-

CNTY ngày 22/3/2022 công bố công khai giao dự toán kinh phí thiết lập Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về chăn nuôi, thủy sản 

thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 09/QĐ-CNTY công khai quyết toán năm 2022; số 11/QĐ-CNTY 

tạm chi thu nhập tăng thêm quý I năm 2022; số 14/QĐ-TTN công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2021; số 101/QĐ-

TTN công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 20221 của Trung tâm Nước sạch & VSMT nông 

thôn; số 44/QĐ-TT&BVTV công bố công khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; số 54/QĐ-CCKL của 

Chi cục Kiểm lâm công bố, công khai giao dự toán bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 

2022; số: 56/QĐ-CCKL của Chi cục Kiểm lâm công bố, công khai điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022 của 

văn phòng Chi cục Kiểm lâm. 
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thâm niên nghề đợt II năm 2021; đợt I, II năm 2022; tham mưu ban hành các quyết 

định nâng lương, nâng phụ cấp cho công chức, viên chức đợt II năm 2021; đợt I, II 

năm 2022. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng: Cử 01 viên chức tham gia khóa đào tạo giảng viên 

quốc gia về quản lý cây trồng tổng hợp (TOT-IPHM) trên cây lúa vụ Đông Xuân 

năm 2021-2022; 02 viên chức đi học lớp "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III"; Cử 08 công chức đi học lớp bồi dưỡng 

ngạch chuyên viên chính; 08 công chức, viên chức đi học lớp bồi dưỡng lãnh đạo 

cấp phòng và tương đương; 01 công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 

nhà nước ngạch kiểm lâm viên; 03 công chức đi học lớp tiếng dân tộc Mông; 03 

công chức thuộc đối tượng 3 tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh năm 2022; 04 công chức đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh 

đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2022; Quyết định phê duyệt danh sách Bổ sung kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021-2026; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai 

đoạn 2026-2031. 

+ Đánh giá xếp loại, thi đua khen thưởng: Thông báo công khai kết quả xếp 

loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động và tập thể năm 2021, năm 

2022; Các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp & PTNT; quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng 

sáng kiến cấp cơ sở năm 2022. 

b) Chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong 

công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng và quyết toán 

kinh phí theo quy định. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đều đã xây dựng, ban hành 

và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức tiêu chuẩn quy định trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ. Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chấp hành theo hướng dẫn của 

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong kỳ có 7 đơn vị ngân sách ban 

hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công8.  

b) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Thực hiện nghiêm quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền 

hạn, trong ký báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT không có trường hợp nào vi phạm 

theo Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

                                           
8 Quyết định số: 53/QĐ-CCKL ngày 31/12/2021 quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công của văn phòng Chi cục Kiểm 

lâm; số 10/QĐ-CCPTNT về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế sử dụng tài sản Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu năm 

2022; số 37/QĐ-CNTY của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị; số 
11/QĐ-QLCL của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản; số 63/QĐ-TT&BVTV ngày 31/12/2021 của Chi cục Bảo vệ thực vật sửa đổi 

ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; số 04/QĐ-QBV&PTR của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; số 02/QĐ-TTN v/v ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trung tâm nước sạch và VSMT. 
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c) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: Trong kỳ đã thực hiện chuyển 

đổi vị trí công tác đối đối với 02 công chức. 

d) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn: Không. 

c) Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng 

Trong kỳ đã ban hành Công văn số 225/SNN-TTr ngày 09/02/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT v/v thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 

44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 214/BC-SNN 

ngày 06/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 

44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong kỳ báo cáo sở Nông 

nghiệp và PTNT không phát hiện trường hợp nào được tặng quà, nộp lại quà tặng.   

d) Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 

năm 2022 không phát hiện trường hợp cán bộ, CCVC vi phạm quy định những việc 

cán bộ, CCVC không được làm và đạo đức nghề nghiệp.  

đ) Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Tham mưu giúp Sở ban hành Kế hoạch số 68/KH-SNN 

ngày 12/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về rà soát đối tượng chuyển 

đổi vị trí công tác năm 2022. Kế hoạch số 484/KH-SNN ngày 17/3/2022 về điều 

động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022: Thực 

hiện chuyển đổi từ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 02 công chức, viên chức; 

chuyển đổi trong nội bộ đơn vị 01 công chức. 

 e) Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập  

Để kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập  

nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của cá nhân, phục vụ cho công tác quản lý cán 

bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Nâng cao trách nhiệm giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung liên 

quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập. Đã tham mưu Sở ban hành Kế hoạch số 

2414/KH-SNN ngày 25/11/2021 về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 

triển khai tới các phòng, đơn vị trực thuộc. Trong kỳ báo cáo phòng đã tham mưu 

Sở ban hành Công văn số 2573/SNN-TCCB ngày 14/12/2021 về việc lập danh 

sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo quy định 

của Luật Phòng, chống tham nhũng. Đến nay có 242 cá nhân đã thực hiện kê khai 

tài sản theo quy định, cụ thể: 

+ Số bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc đối tượng Thanh tra Chính phủ kiểm 

soát tài sản, thu nhập: 01 bản (Trong đó: Bản kê khai hàng năm là: 01 bản).  

+ Số bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc đối tượng Thanh tra tỉnh kiểm soát 

tài sản, thu nhập: 249 bản (Bản kê khai hàng năm là: 233 bản; bản kê khai bổ sung 

là: 02 bản; bản kê khai tài sản lần đầu: 14 bản).  
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f) Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ 

trách: Kết quả không xảy ra hành vi tham nhũng phải xem xét, xử lý thuộc trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. 

g) Việc thực hiện cải cách hành chính: Tuyên truyền cải cách hành chính: Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 04 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác 

CCTTHC cụ thể:9  

Tham mưu UBND tỉnh công bố 09 Quyết định Ban hành mới, bãi bỏ, sửa đổi bổ 

sung, thay thế TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

PTNT: Trong đó có  14 TTHC sửa đổi, bổ sung; 01 TTHC bị thay thế và 02 TTHC bị 

bãi bỏ. Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Lai Châu; Quyết định số 84/QĐ-UBND, ngày 25/1/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí 

lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 08/2/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lâm 

nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Lai Châu; Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

thủy sản và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tải tỉnh Lai Châu. Quyết 

định số 534/QĐ-UBND, ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu. Quyết định số 623/QĐ-UBND, ngày 

08/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản 

lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. Gồm 01 quy trình nội 

bộ sửa đổi. Quyết định số 759/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai 

Châu. Quyết định số 873/QĐ-UBND, ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về 

                                           
9 Kế hoạch: số 2472/KH-SNN ngày 01/12/2021 về kế hoạch CCHC Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022; số 336/KH-SNN 

ngày 25/02/2022 về tuyên truyền công tác CCHC Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022; số 345/KH-SNN ngày 28/02/2022 về kế 

hoạch kiểm tra công tác CCHC Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022; số 234/KH-SNN, ngày 11/2/2022 về Rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrong giải quyết thủ tục 

hành chính năm 2022. 
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việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm 

nghiệp, lĩnh vực Thủy sản; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi và phê 

duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu. Quyết định số 1008/QĐ-UBND, ngày 

10/8/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 

Tại thời điểm Báo cáo sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính như sau: 

Tổng số: 374 hồ sơ trong đó: 

+ Tổng TTHC đã giải quyết: 371 hồ sơ. 

+ Tổng số TTHC đang giải quyết: 03 hồ sơ. 

h) Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Trong năm 2022 sở Nông nghiệp và PTNT 

đã áp dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành trong toàn sở. 

i) Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Thực hiện 

100% trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức  

a) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan: Không. 

b) Kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và phát hiện, xử lý các vụ việc tham 

nhũng qua hoạt động thanh tra:  

- Kết quả phát hiện vi phạm, tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán: 

Không. 

- Kiến nghị xử lý vi phạm phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán (Kiến 

nghị xử lý về: kinh tế, kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý hành chính, hình sự và xử 

lý khác; sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp 

luật, văn bản quản lý, điều hành...): Không. 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị: Không. 

c) Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng; việc phát hiện, 

xử lý tham nhũng qua xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua 

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không. 

d) Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không. 

đ) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, 

quản lý của bộ, ngành, địa phương: Không. 

e) Kết quả xử lý tài sản tham nhũng 
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- Tổng số tiền, tài sản tham nhũng phát hiện được: Không. 

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng: Không. 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính: Không. 

+ Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp: Không. 

f) Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu 

- Kết quả thực hiện quy định về trách nhiệm của người đứng đầu: Không. 

- Kết quả áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị 

trí khác: Không. 

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu 

khi để xảy ra tham nhũng: Không. 

4. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu 

vực ngoài nhà nước: Không. 

5. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng 

- Hoạt động của tổ chức Đảng: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Đã tham mưu Đảng ủy, Sở ban hành Kế hoạch số 272-KH/BCĐ ngày 26/01/2022, 

kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Sở về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 

năm 2022. 

- Hoạt động của Đoàn thanh niên trong công tác PCTN: Tích cực thực hiện 

các cuộc phát động, tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu học tập chủ trương, 

chính sách, pháp luật về PCTN tới các đoàn viên thanh niên. Đồng thời tham gia 

xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

6. Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 

năm 2022 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

Tiếp tục lãnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc 

các quy định về PCTN mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, ngành đã 

đề ra trong Chiến lược quốc gia PCTN.  

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng 

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và lãnh đạo sở, cùng với việc phát 

huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, công 

tác PCTN đã đạt được kết quả khích lệ như: Nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật PCTN, đặc biệt trong kỳ sở Nông nghiệp và 

PTNT không phát hiện hành vi, vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong ngành. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Trong năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt các biện pháp 

PCTN như đã tích cực quán triệt, phổ biến tuyên truyền văn bản pháp luật PCTN; 
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thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến CCVC và người lao động; thực hiện tốt 

quy chế dân chủ, công khai minh bạch trong đơn vị. Cơ quan từng bước đã thể chế 

hóa bằng việc sửa đổi, bổ sung, ban hành nội quy của cơ quan, Quy chế chi tiêu 

nội bộ, thực hiện tốt việc thanh toán, trả lương qua thẻ, hàng năm tổ chức kịp thời 

việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai tài chính, lương, thu nhập theo quy 

định; đồng thời tăng cường nhắc nhở, tự kiểm tra trong nội bộ nên không có trường 

hợp vi phạm xảy ra. Tuy nhiên, công tác PCTN còn gặp khó khăn như: Việc quy 

định xử lý người không báo cáo, tố giác hành vi tham nhũng còn chưa phù hợp với 

thực tế và việc phát hiện CCVC nộp lại quà tặng còn hạn chế. 

3. Dự báo tình hình tham nhũng 

Dự báo mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng là không phổ biến trong đơn 

vị. 

IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG  

1. Đánh giá chung về hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham 

nhũng trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương  

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và Ban Giám đốc sở, cùng với việc 

phát huy sức mạnh tổng hợp, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị, 

công tác PCTN đã đạt được kết quả nhất định như: Nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN, trong 6 tháng đầu năm Sở không 

phát hiện hành vi, vụ việc tham nhũng nào xảy ra trong đơn vị.  

2. So sánh hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng kỳ này với kỳ 

trước hoặc cùng kỳ năm trước  

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, 

so cùng kỳ năm trước chưa phát hiện có dấu hiệu, hành vi tham nhũng nào.  

3. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống 

tham nhũng  

Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành tốt mục tiêu công tác phòng, chống 

tham nhũng trong năm 2022.  

4. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống tham nhũng: Không. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Nghị quyết 

Trung ương 3 (khóa X); Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 

2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW 
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ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; 

Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 50-CT/TW 

ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, ... 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, 

nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch 

nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; các cơ 

quan thanh tra cần tăng cường các hoạt động thanh tra để phát hiện và xử lý theo 

thẩm quyền các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tập trung vào những lĩnh vực trọng 

điểm dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Công ước 

của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về PCTN; đưa nội 

dung PCTN vào chương trình lồng ghép vào các cuộc họp thường kỳ của đơn vị; 

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính. 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng; kê khai tài sản; chuyển đổi vị 

trí công tác; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính nhằm thực 

hiệc có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác PCTN Quí IV; năm 2022; phương 

hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu kính gửi 

Thanh tra tỉnh xem xét tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:          
- Thanh tra Tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                         

          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Đặng Văn Châu 
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